
 

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 QUẬN NINH KIỀU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
 

Bản án số: 107/2018/HSST 

Ngày: 16/5/2018 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Xuân Ánh. 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Phạm Thị Thiện 

Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí 

Nơi công tác: UBND phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

2. Ông Huỳnh Việt Hưng 

Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí 

Nơi công tác: UBND phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng Gấm – Thư ký Tòa án nhân 

dân quận Ninh Kiều. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều tham gia phiên tòa: Bà Huỳnh 

Thị Bảo Trân – Kiểm sát viên.  

Ngày 16  tháng  5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 49/2018/HSST, ngày 28 tháng 02 năm 2018, theo quyết 

định hoãn phiên tòa số 73/2018/HSST-QĐ, ngày 19 tháng 4 năm 2018, đối với các bị 

cáo: 

1. Họ và tên: Nguyễn Trường S, sinh năm 1993,   tại Cần Thơ. 

Đăng ký hộ khẩu thường trú: 24/20 đường Nguyễn Trãi, phường Cái Khế, quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

Quốc tịch: Việt Nam;                Dân tộc: Kinh;         Tôn giáo: không;         

Trình độ học vấn: 9/12;             Nghề nghiệp: không; 

Cha: Nguyễn Văn Mai, sinh năm: 1968;      

Mẹ: Nguyễn Thị Lệ Hoàng, sinh năm 1968(sống); 

Vợ: Ngô Thị Tr,     sinh năm 1995 (chưa đăng ký kết hôn) 

Có 01 người chị sinh năm 1988 

Có 01 người con sinh năm 2016 

Tiền án, tiền sự: không.  

Bị cáo bị bắt ngày 01/11/2017. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an 

quận Ninh Kiều. (  Có mặt tại phiên tòa) 
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2. Họ và tên: AM, sinh ngày 14/5/1994,   tại An Giang. 

Đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 2, ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, thị xã Tân 

Châu, tỉnh An Giang. 

Quốc tịch: Việt Nam;                Dân tộc: Chăm;         Tôn giáo: Hồi giáo;         

Trình độ học vấn: 9/12;             Nghề nghiệp: không; 

Cha: Ya Cob, (chết);            Mẹ: Mari Giah, sinh năm 1970 (sống); 

Tiền án, tiền sự: không.  

Bị can bị bắt ngày 01/11/2017. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an 

quận Ninh Kiều. ( Có mặt tại phiên tòa) 

Người bị hại:  1/.Ông Nguyễn Quốc Th 1, sinh năm: 1997 ( Vắng mặt) 

Địa chỉ: 58, ấp 1B, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. 

2/. Ông Nguyễn Văn Th 2, sinh năm: 1999. ( Có mặt) 

Địa chỉ: Khu vực 7, Phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 

3/. Ông Đinh Văn T 1, sinh năm: 1999. ( Vắng mặt) 

ĐKTT: Ấp Th 1 Mỹ 1, xã Vĩnh Th 1, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. 

Chỗ ở: 54, Trần Văn Ơn, Phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

4/. Bà Nguyễn Thị Bích T 2, sinh năm: 1999 ( Vắng mặt) 

Địa chỉ: 228, ấp Phước Tiến, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. 

Chỗ ở: Phòng trọ số 01, nhà số 44/53/3 Cách Mạng Tháng 8, KV6, Phường Cái 

Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

5/. Ông Nguyễn Đức T 3, sinh năm: 1999 ( Có mặt) 

ĐKTT: 12B/60 khu vực Bình Đức 1, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

6/. Ông Lê Thanh C, sinh năm: 1997. ( Vắng mặt) 

ĐKTT: Ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 

Chỗ ở: 44/9, Cách Mạng Tháng Tám, khu vực 6, phường Cái Khế, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ. 

7/. Bà Giang Bảo Ng, sinh năm: 1995. ( Vắng mặt) 

ĐKTT: 15/2, Nguyễn Khuyến, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ngô Thị Tr, sinh năm: 1995 ( Có mặt) 

ĐKTT: 45/4, khu 9, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 

Nơi cư trú: 249/16, Vành Đai Phi Trường, phường An Th 1, quận Bình Thủy, TP 

Cần Thơ. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Bị cáo Nguyễn Trường S và AM bị Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ truy tố về hành vi phạm tội như sau: 
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Nguyễn Trường S và AM là hai đối tượng không nghề nghiệp ổn định, muốn có 

tiền tiêu xài cá nhân nên vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 01/11/2017 AM đi đến nhà trọ 

của S tại số 249/16 đường Vành Đai Phi Trường, phường An Th 1, quận Bình Thủy, tại 

đây S và AM bàn bạc đi tìm tài sản trộm cắp để bán lấy tiền tiêu xài. Trước khi đi, S lấy 

01 cây sắt dài 50cm dùng để bẻ khóa mang theo người rồi điều khiển xe Wave biển số 

65F7-5620 chở AM đi từ nhà S qua Cồn Khương; đến nhà trọ số 6/125 khu vực 3, 

đường Trần Phú, phường Cái Khế. AM ngồi ngoài xe canh đường để S vào phòng trọ số 

12 của anh Giang Bảo Ng cạy ổ khóa vào phòng lấy 01 túi xách bên trong có giấy tờ cá 

nhân của Giang Bảo Ng và Vương Thị Huỳnh Như. Sau đó S chở AM đi vào hẻm 44 

đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế đi đến nhà trọ số 44/9 phát hiện có 01 

dãy phòng trọ không khóa cửa rào nên S dừng xe lại, AM ngồi ngoài xe cảnh giới, S 

vào bẻ khóa phòng trọ số 2 do anh Lê Văn C thuê, S vào lục tìm tài sản lấy 01 laptop và 

túi đựng laptop vừa đi ra cửa thì anh C cùng các bạn là Trần Trọng Nam, Lê Dương 

Linh, Nguyễn Văn Vương Linh đi ăn cơm về phát hiện bắt quả tang và giao cho cơ quan 

chức năng. 

Tang vật thu giữ: 01 laptop hiệu Dell màu đen, 01 quạt tản nhiệt, 01 cặp đựng 

laptop màu đen, 01 điện Th 2 di động Samsung màu đen model GTS5360 đã qua sử 

dụng, 01 cây sắt dài có quấn băng keo đen 1 đầu dài 50cm, 01 cây vít dài 10cm có cán 

màu đen; 01 giấy bán xe của AM; 01 căn cước công dân mang tên Giang Bảo Ng, 01 

căn cước công dân mang tên Vương Thị Huỳnh Như, 01 giấy phép lái xe, và giấy đăng 

ký xe mô tô biển số 56B1-17032 mang tên Giang Bảo Ng; 01 bóp da nam màu nâu đã 

qua sử dụng; 01 bóp cầm tay hiệu Boshihou đã qua sử dụng; 01 túi xách kiểu dáng nữ 

màu đen đã qua sử dụng không rõ hiệu và chất liệu. 

Qua quá trình điều tra S và AM còn khai nhận ngoài lần bị bắt quả tang trên, cả hai 

còn cùng nhau thực hiện 03 vụ trộm cắp tài sản như sau: 

Vụ thứ nhất: Vào ngày 24/9/2017, S điều khiển xe mô tô hiệu Wave biển số 

65F7-5620 cùng AM đi tìm tài sản để lấy trộm. Khi đi đến nhà trọ số 44/53/3 đường 

Cách Mạng Tháng Tám, cả hai thấy cửa rào nhà trọ không khóa nên S dừng xe lại, AM 

ở ngoài cảnh giới, S phá cửa 01 phòng trọ vào bên trong lấy 01 xe đạp, phía trước rổ có 

01 ba lô, đi ra ngoài giao xe đạp cho AM chạy, ba lô S giữ, đi được 01 đoạn, S kiểm tra 

bên trong không có tài sản quý giá chỉ có tập, sách, máy tính fx nên S đã ném bỏ (không 

nhớ địa chỉ cụ thể), còn xe đạp thì AM mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân nhưng 

không chia tiền cho S. 

Vụ thứ hai: Vào khoảng tháng 10/2017 (không nhớ ngày cụ thể), S điều khiển xe 

mô tô hiệu Wave biển số 65F7-5620 cùng AM đi tìm tài sản để lấy trộm. Khi đi đến nhà 

trọ số 131/5 tổ 1, khu vực 2, phường An Khánh, S nhìn thấy cửa rào nhà trọ không khóa 

nên S dừng xe lại, AM ở ngoài cảnh giới S vào trong bẻ khóa 1 phòng trọ lấy trộm 01 

laptop hiệu Dell, 01 con gà tre mang ra xe cùng AM tẩu thoát. Sau khi lấy trộm tài sản S 

mang laptop đi bán cho một người thanh niên lạ mặt đang uống nước tại quán cà phê số 

140B Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa được số tiền khoảng 2.000.000đ, sau đó tìm và 

chia cho AM 1.000.000 đồng. 

Vụ thứ ba: Vào ngày 03/10/2017, S điều khiển xe mô tô hiệu Wave biển số 65F7-

5620 cùng AM đi tìm tài sản để lấy trộm đi đến nhà trọ Thành Trung số 144/6 khu vực 

1, phường An Khánh, S thấy nhà trọ không khóa cửa rào, nên dừng xe lại AM ở ngoài 
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cảnh giới, S vào cạy khóa phòng trọ của anh Nguyễn Văn Th 2 lấy 01 laptop hiệu HP 

màu xám mang ra ngoài cùng AM tẩu thoát. Sau khi lấy trộm tài sản AM đi chơi cùng 

bạn còn S mang laptop vừa lấy được bán cho người thanh niên lạ mặt đang chơi game 

tại tiệm game bắn cá trên đường Nguyễn Đệ được 1.500.000 đồng và đi tìm chia cho 

AM 750.000 đồng. 

Ngoài ra, AM còn tự mình thực hiện 02 vụ trộm cắp tài sản như sau: 

Vụ thứ nhất: Vào khoảng tháng 9/2017 (không nhớ ngày cụ thể), AM một mình 

đi đến nhà trọ số 54 đường Trần Văn Ơn, thấy cửa rào không khóa nên AM vào trong 

và đột nhập vào phòng anh Đinh Văn T 1 lấy 01 quạt gió màu xanh lá, 01 ổ điện tròn 

màu xanh về bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. 

Vụ thứ hai: Vào khoảng tháng 10/2017 (không nhớ ngày cụ thể), AM một mình đi 

đến nhà trọ số 44/9 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, thấy nhà trọ không 

có cửa rào nên AM đã đột nhập vào phòng trọ của anh Nguyễn Quốc Th 1 lấy 01 loa 

nghe nhạc Samsung Lever box slim, về bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. 

Tại Biên bản định giá số 1158/BB - HĐĐG ngày 06 tháng 11 năm 2017 và biên 

bản số 1506/BB - HĐĐG ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng định giá 01 laptop hiệu Dell có giá trị 7.100.000đ và 01 loa hiệu Samsung 

có giá 680.000 đồng. 

Sau khi bắt giữ Nguyễn Trường S và AM, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an 

quận Ninh Kiều đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của S và Mil thu giữ một số tang 

vật sau: 

* Thu giữ tại phòng trọ của S: 

01 chai nước hoa hiệu “Royal PARFUM”, đã qua sử dụng; 01chai nước hoa nhãn 

hiệu “jm”, có biểu tượng 02 con sư tử, đã qua sử dụng; 01 chai nước hoa hiệu “LADY 

GAGA FAME”, đã qua sử dụng; 01chai nước hoa hiệu “ALLURE HOME SPORT”, đã 

qua sử dụng; 01 chai nước hoa hiệu “JAGUAR CLASSIC BLACK”, đã qua sử dụng; 01 

chai nước hoa mang nhãn hiệu “BLEU DE CHANEL” đã qua sử dụng; 01 chai nước 

hoa mang nhãn hiệu “ACQUA DI GIÒ GIORGIO ARMANI” đã qua sủ dụng; 01 mắt 

kính hiệu “Ray Ban” màu đen, đã qua sử dụng; 03 mắt kính màu đen kiểu dáng nam 

không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 mắt kính màu đen kiểu dáng nữ, không rõ nhãn 

hiệu, đã qua dử dụng; 01 ốp lưng máy tính bảng màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử 

dụng; 01 túi chống sốc laptop cỡ 14 inch, nhãn hiệu Samsonite, đã qua sử dụng; 01 hộp 

mỹ phẩm nhãn hiệu “ENNY”, đã qua sử dụng; 01 hộp đựng bóp mang nhãn hiệu 

“TISDENY” màu đen; 01 túi xách phụ nữ màu xám - đen, loại có dây cầm tay, không 

nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 túi xách cầm tay nhãn hiệu “LYN” màu đen, loại có dây 

đeo và cầm tay, đã qua sử dụng; 01 túi xách cầm tay nhãn hiệu “Popolissi” màu hồng, 

loại có dây đeo và cầm tay, đã qua sử dụng; 01 bóp da cầm tay nhãn hiệu “CHARMS 

MAGICAL” màu đen, đã qua sử dụng; 01 túi xách cầm tay màu đen, loại có dây đeo và 

cầm tay, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 túi xách màu đen xám nhãn hiệu 

“ZARA BASIC”, loại túi xách có dây đeo, đã qua sử dụng; 03 biên nhận cầm đồ tại 

tiệm điện Th 2 di động Hữu Giang; 01 tờ tiền đô la Mỹ mệnh giá 01 USD; 01 tờ tiền đô 

la Mỹ mệnh giá 02 USD; 01 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 100 đồng; 01 tờ tiền Hồng 

Kông mệnh giá 10 đồng; 01 thẻ bảo hiểm y tế mang tên Ngô Thị Tr; 01 giấy đăng kí 

biển số 65F7-5620 mang tên Lê Văn Phương; 01 đồng hồ đeo tay dây màu đỏ, mặt đồng 
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hồ hình vuông có đính đá, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 đồng hồ đeo tay dây 

màu đen, mặt đồng hồ hình tròn, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 đồng hồ đeo 

tay dây màu đen, mặt đồng hồ hình vuông bị nứt, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 

01 đồng hồ đeo tay dây màu đen, mặt đồng hồ hình vuông bị nứt, không rõ nhãn hiệu, 

đã qua sử dụng; 01 một) cặp đựng laptop màu đen, bên ngoài có gắn nhãn hiệu 

“DELL”, đã qua sử dụng; 01 cây kiềm có tay cầm màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, đã qua 

sử dụng; 01 cây kiềm có cán màu đen, có in dòng chữ “Professional Standard P#9412, 

đã qua sử dụng; 01 cây kiềm có cán màu đen - đỏ, có in dòng chữ “DFJ 95 – 306 

GUARANTEE USA TYPE” đã qua sử dụng; 01 thanh kim loại bằng sắt dẹp, có đầu 

nhọn hơi cong có tổng chiều dài khoảng 20cm, bị sét đã qua sử dụng; 01 chìa khóa cơ 

khí cỡ 10, một đầu có hình răng cưa, có in nổi dòng chữ DIAMOND BRANO, đã qua 

sử dụng; 01 tua vít ba ke có cán màu xanh đen, loại vít có 02 đầu, một đầu dẹp và một 

đầu lục giác, đã qua sử dụng; 01 ba lô màu đen, loại có 02 dây đeo phía sau, phía trước 

có in dòng chữ “THE NORTH FACE”, đã qua sử dụng; 01 cây đàn Ukulele màu xanh, 

có in hình Đô-rê-mon, đã qua sử dụng. 

* Thu giữ tại nơi ở của AM: 

01 máy in màu trắng nhãn hiệu “FUJI XEROX”, model DOCUPrint P115w, đã 

qua sử dụng, không kiểm tra T 1 trạng bên trong; 01 Điện Th 2 di động hiệu Nokia 105 

màu xanh đen đã qua sử dụng; 01 Điện Th 2 di động hiệu Nokia 1202 màu đen đã qua 

sử dụng; 01 Điện Th 2 di động hiệu Nokia 309 màu trắng đen đã qua sử dụng; 01 Điện 

Th 2 di động hiệu Sony Ericson Ck13i màu trắng đen đã qua sử dụng; 01 Điện Th 2 di 

động hiệu Samsung GT- C 3303i màu xám đã qua sử dụng; 01 Điện Th 2 di động hiệu 

Nokia 31100 màu đen tím đã qua sử dụng; 01 Điện Th 2 di động hiệu Motorola W156 

màu đen đã qua sử dụng; 01 đồng hồ đeo tay bằng nhựa, trên mặt có chữ iTaitek; 01 

Micro điện tử không dây, không rõ nhãn hiệu màu trắng hồng; 01 loa nhãn hiệu F&D 

màu xám đen; 01 loa không dây nhãn hiệu Sony màu trắng viền đen; 01 chuột không 

dây máy tính màu trắng, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 thiết bị phát wifi, màu 

trắng, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 sạc dự phòng màu đen model PB-N42; 

01 sạc dự phòng màu đen model YD13; 01 sạc dự phòng màu đen model BST-005Q-

RW; 01 sạc dự phòng màu đen hiệu Remax; 01 sạc dự phòng màu đen model N0.JP62; 

01 USB màu đỏ - đen. 

Tại Cơ quan điều tra AM và Nguyễn Trường S đã thừa nhận hành vi cùng nhau đi 

trộm cắp tài sản phù hợp với lời khai của người liên quan và các chứng cứ thu được tại 

hiện trường. 

Đối với các vụ trộm cắp tài sản mà S và AM khai nhận thêm trong quá trình điều 

tra, Cơ quan điều tra đã không thu hồi được vật chứng và bị hại cũng không cung cấp 

được hóa đơn, giấy tờ thể hiện nguồn gốc tài sản đã bị S và AM lấy, do đó không có cơ 

sở định giá làm căn cứ tính định lượng đối với S và AM. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ số vật chứng thu giữ tại nơi ở của AM là tài 

sản cá nhân của anh Võ Văn Chúc (bạn của AM), anh Chúc cho AM ở nhờ. Do đó, cơ 

quản cảnh sát điều tra - Công an quận Ninh Kiều đã ra quyết định xử lý vật chứng  trả 

lại các tài sản thuộc quyền sở hữu của anh Chúc. Đồng thời, đã ra quyết định xử lý vật 

chứng trả lại cho anh Lê Văn C 01 laptop hiệu Dell màu đen, 01 quạt tản nhiệt, 01 cặp 

đựng laptop màu đen; trả lại cho anh Giang Bảo Ng và chị Vương Thị Huỳnh Như 01 

căn cước công dân mang tên Giang Bảo Ng, 01 căn cước công dân mang tên Vương Thị 
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Huỳnh Như, 01 giấy phép lái xe, và giấy đăng ký xe mô tô biển số 56B1-17032 mang 

tên Giang Bảo Ng; 01 bóp da nam màu nâu đã qua sử dụng; 01 bóp cầm tay hiệu 

Boshihou đã qua sử dụng; 01 túi xách kiểu dáng nữ màu đen đã qua sử dụng không rõ 

hiệu và chất liệu. 

Bị hại Nguyễn Văn Th 2 yêu cầu bồi thường 5.000.000 đồng, Nguyễn Thị T 2 yêu 

cầu bồi thường 1.500.000 đồng, Nguyễn Đức T 3 yêu cầu bồi thường 15.000.000 đồng. 

Các bị hại còn lại không yêu cầu bồi thường. 

Đối với xe mô tô biển số 65F7-5620, qua xác minh chủ sở hữu là anh Lê Văn 

Phương, nhưng anh Phương đã bán cho người khác từ tháng 9/2017, nhưng chưa sang 

tên. 

Tại bản cáo trạng số: 85/CT-VKS ngày 27 tháng 02 năm 2018, Viện kiểm sát nhân 

dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ truy tố Nguyễn Trường S và AM về tội “Trộm 

cắp tài sản” theo Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã 

truy tố. Bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và xin được giảm nhẹ hình phạt. Các 

bị cáo đồng ý bồi thường cho các bị hại theo yêu cầu. 

- Đối với các bi hại Nguyễn Văn Th 2, Nguyễn Đức T 3 trình bày nội dung sự việc 

bị mất trộm như cáo trạng nêu. Bị hại Th 2 yêu cầu các bị cáo bồi thường 5.000.000 

đồng, bị hại T 3 yêu cầu bồi thường 10.000.000 đồng, đồng thời xin giảm nhẹ cho các bị 

cáo. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngô Thị Tr trình bày các tài sản bị cơ quan 

điều tra thu giữ là của chị, không liên quan đến việc bị cáo S trộm cắp, đối với xe mô tô 

biển số 65F7-5620 thuộc sở hữu của chị không biết bị cáo mượn để đi trộm cắp, xin Hội 

đồng xét xử cho nhận lại các tài sản. 

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên cáo trạng, không bổ sung 

gì thêm, đồng thời phân tích tính chất, mức độ, T 1 tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị 

cáo và đề nghị: 

Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng Khoản 1 Điều 173; Điểm s Khoản 1 Điều 51; 

Điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017 

Xử phạt bị cáo AM từ  01 năm 09  tháng đến 02  năm tù. 

Áp dụng Khoản 1 Điều 173; Điểm  s Khoản 1 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52 

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Trường S từ  01 năm  06  tháng đến  02 năm tù. 

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự 2015, 

sửa đổi bổ sung 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Đề nghị xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1].Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát trong quá 

trình điều tra và truy tố đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo và các 

người tham gia tụng tố tụng không ai khiếu nại gì về thủ tục tố tụng.  

[2].Căn cứ các chứng cứ có trong hồ sơ và đã được thẩm tra lại tại phiên tòa có đủ 

cở xác định trong khoản thời gian từ tháng 9/2017 đến tháng 11/2017 Nguyễn Trường S 

và AM đã 04 lần đi đến các nhà trọ trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để thực 

hiện trộm cắp nhiều tài sản là laptop, xe đạp và các tài sản, ngoài ra cũng trong khoản 

thời gian này AM một mình đã thực hiện 02 vụ trộm cắp các tài sản gồm quạt gió màu 

xanh lá, ổ điện, 01 loa hiệu Samsung Lever box slim. Theo Biên bản định giá số 

1158/BB - HĐĐG ngày 06 tháng 11 năm 2017 và biên bản số 1506/BB - HĐĐG ngày 

26 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự định giá 01 

laptop hiệu Dell có giá trị 7.100.000đ và 01 loa hiệu Samsung có giá 680.000 đồng. Đối 

với các tài sản khác hiện không rõ các thông tin về hiện trạng, chất liệu và chất lượng 

bên trong nên Hội đồng định giá không có cơ sở để định giá các tài sản này, do đó giá 

được căn cứ vào giá các bị cáo bán 02 laptop là 3.500.000 đồng và bị hại yêu cầu bồi 

thường chiếc xe đạp 1.500.000 đồng, tổng cộng hai bị cáo S và AM chịu trách nhiệm 

với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 12.100.000 đồng, bị cáo AM chịu trách nhiệm 

riêng với giá trị tài sản chiếm đoạt là 680.000 đồng. Lời khai thừa nhận tội của các bị 

cáo phù hợp với lời khai người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, biên bản 

định giá và các chứng cứ khác có trong hồ sơ và đã được thẩm tra lại tại phiên tòa. Do 

đó hành vi của các bị cáo Nguyễn Trường S, AM đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp 

tài sản” theo quy định tại Khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 

2017. 

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm quyền sở 

hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng T 1 hình an ninh trật 

tự ở địa phương. Các bị cáo tuy có khả năng lao động, nhưng lười lao động, chỉ muốn 

chiếm đoạt tài sản của người khác để kiếm tiền thỏa mãn cho nhu cầu tiêu xài cá nhân. 

Trong thời gian ngắn các bị cáo phạm tội liên tục, nên các bị cáo phải chịu T 1 tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên. Do đó cần thiết phải cách ly bị cáo 

khỏi xã hội một thời gian tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo 

để giáo dục riêng và phòng ngừa chung trong xã hội. 

Về vai trò, tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo, thì khi đi trộm cắp tài sản 

các bị cáo S đề xuất rủ cùng AM thống nhất thực hiện, bị cáo AM là người điều khiển 

xe và canh đường, bị cáo S là người trực tiếp vào nhà trộm tài sản của các bị hại, ngoài 

ra bị cáo S là người đề xuất rủ bị cáo AM thực hiện. Lẽ ra hình phạt của bị cáo S phải 

cao hơn bị cáo AM, tuy nhiên bị cáo AM ngoài phạm tội với bị cáo S, bản thân còn thực 

hiện 02 vụ trộm cắp khác, do đó hình phạt áp dụng đối với các bị cáo là tương đương 

nhau. 
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Tuy nhiên khi quyết định hành phạt cũng cần xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo 

phần nào như các bị cáo có thành khẩn khai báo, có tỏ ra ăn năn hối cải. 

-Đối với một số bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại 

phiên tòa, tuy nhiên việc vắng mặt không ảnh hưởng đến việc xét xử bị cáo, nên Hội 

đồng xét xử tiến hành xét xử theo thủ tục chung. 

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng:  

-Công nhận cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã 

giao trả cho bị hại Lê Văn C 01 laptop hiệu Dell màu đen, 01 quạt tản nhiệt, 01 cặp 

đựng laptop màu đen. 

-Công nhận cơ quan cảnh sát điều tra quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã giao trả cho 

bị hại Giang Bảo Ng và Vương Thị Huỳnh Như 01 căn cước công dân mang tên Giang 

Bảo Ng, 01 căn cước công dân mang tên Vương Thị Huỳnh Như, 01 giấy phép lái xe, 

và giấy đăng ký xe mô tô biển số 56B1-17032 mang tên Giang Bảo Ng; 01 bóp da nam 

màu nâu đã qua sử dụng; 01 bóp cầm tay hiệu Boshihou đã qua sử dụng; 01 túi xách 

kiểu dáng nữ màu đen đã qua sử dụng. 

- Buộc các bị cáo Nguyễn Trường S và AM phải bồi thường cho các bị hại 

Nguyễn Văn Th 2 5.000.000 đồng; Nguyễn Thị T 2 1.500.000 đồng; Nguyễn Đức T 3 

10.000.000 đồng ( Mỗi bị cáo có trách nhiệm bồi thường ½ số tiền nêu trên). 

- Trả lại cho bà Ngô Thị Tr các tài sản chưa chứng minh được dùng vào việc 

phạm tội hoặc do phạm tội mà có: 

01 chai nước hoa hiệu “Royal PARFUM”, đã qua sử dụng; 01chai nước hoa nhãn 

hiệu “jm”, có biểu tượng 02 con sư tử, đã qua sử dụng; 01 chai nước hoa hiệu “LADY 

GAGA FAME”, đã qua sử dụng; 01chai nước hoa hiệu “ALLURE HOME SPORT”, đã 

qua sử dụng; 01 chai nước hoa hiệu “JAGUAR CLASSIC BLACK”, đã qua sử dụng; 01 

chai nước hoa mang nhãn hiệu “BLEU DE CHANEL” đã qua sử dụng; 01 chai nước 

hoa mang nhãn hiệu “ACQUA DI GIÒ GIORGIO ARMANI” đã qua sủ dụng; 01 mắt 

kính hiệu “Ray Ban” màu đen, đã qua sử dụng; 03 mắt kính màu đen kiểu dáng nam 

không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 mắt kính màu đen kiểu dáng nữ, không rõ nhãn 

hiệu, đã qua dử dụng; 01 ốp lưng máy tính bảng màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử 

dụng; 01 túi chống sốc laptop, nhãn hiệu Samsonite, đã qua sử dụng; 01 hộp mỹ phẩm 

nhãn hiệu “ENNY”, đã qua sử dụng; 01 hộp đựng bóp mang nhãn hiệu “TISDENY”; 01 

túi xách phụ nữ màu xám, loại có dây cầm tay, không nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 túi 

xách cầm tay nhãn hiệu “LYN” màu đen, đã qua sử dụng; 01 túi xách cầm tay nhãn hiệu 

“Popolissi”; 01 bóp da cầm tay nhãn hiệu “CHARMS MAGICAL” màu đen, đã qua sử 

dụng; 03 tờ tiền đô la Mỹ mệnh giá 01 USD ( Theo biên lai thu số 007215, ngày 

27/02/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); 01 tờ tiền 

Việt Nam mệnh giá 100 đồng (Theo biên lai thu số 007214, ngày 27/02/2018 của Chi 

cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); 01 tờ tiền Hồng Kông mệnh giá 

10 đồng (Theo biên lai thu số 007216, ngày 27/02/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự 

quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); 01 thẻ bảo hiểm y tế mang tên Ngô Thị Tr; 01 giấy đăng 

kí biển số 65F7-5620 mang tên Lê Văn Phương; 01 đồng hồ đeo tay dây màu đỏ, mặt 

đồng hồ hình vuông có đính đá, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 đồng hồ đeo 
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tay MICHAEL KORS dây màu đen, mặt đồng hồ hình tròn, không rõ nhãn hiệu, đã qua 

sử dụng; 01 đồng hồ đeo tay  Quartz dây màu đen, mặt đồng hồ hình tròn; 01 đồng hồ 

đeo tay Casio WR50M màu đen, mặt đồng hồ hình tròn; 01 một cặp đựng laptop màu 

đen, bên ngoài có gắn nhãn hiệu “DELL”; 01 ba lô màu đen, loại có 02 dây đeo phía 

sau, phía trước có in dòng chữ “THE NORTH FACE”; 01 cây đàn Ukulele màu xanh, 

có in hình Đô-rê-mon, đã qua sử dụng; 01 máy in FUJI XEROX DocuPrint P 115w màu 

trắng; 01 chuột không dây máy tính màu trắng, không rõ nhãn hiệu; 

       -Trả cho Ngô Thị Tr 01 xe mô tô kiểu dáng Wave màu xanh, biển số 65F7 – 5620, 

loại xe nữ, số máy: FMH08002897, số khung: A32W005378, dung tích: 108, xe đã qua 

sử dụng. 

       - Trả cho bị cáo Nguyễn Trường S 01 cây kiềm có tay cầm màu đỏ, không rõ nhãn 

hiệu; 01 cây kiềm có cán màu đen, có in dòng chữ “Professional Standard; 01 cây kiềm 

có cán màu đen - đỏ, có in dòng chữ “DFJ 95 – 306; 01 chìa khóa cơ khí cỡ 10, một đầu 

có hình răng cưa, có in nổi dòng chữ DIAMOND BRANO; 01 tua vít ba ke có cán màu 

xanh đen, loại vít có 02 đầu, một đầu dẹp và một đầu lục giác. 

       -Trả cho bị cáo AM 01 điện Th 2 di động Samsung GTS5360 màu đen, imei: 

352117205215374 và giấy bán xe của AM ngày 12/9, tiệm xe Dũng ( 305 Đường Núi, 

Châu Đốc, An Giang). 

      - Tịch thu tiêu hủy các công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội và không còn 

giá trị sử dụng: 

       +01 thanh kim loại bằng sắt dẹp, có đầu nhọn hơi cong có tổng chiều dài khoảng 

20cm, bị sét đã qua sử dụng;  

        + 01 cây sắt dài khoảng 50cm, có quấn băng keo đen. 

        + 01 cây vít dài khoảng 10cm, cán màu đen dài khoảng 06cm   

Về án phí hình sự, dân sự sơ thẩm: Các bị cáo phải nộp theo Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội khóa 14 quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Trường S và AM phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ vào: 

-Khoản 1 Điều 173; Điều 47; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52 

Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017; 

-Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; 

- Điều 584, 589 Bộ luật dân sự; 

-Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. 

Xử phạt:  Nguyễn Trường S 01 ( Một) năm 09 ( Chín) tháng tù 

Thời hạn tù tính từ ngày 01/11/2017. 
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Căn cứ vào: 

-Khoản 1 Điều 173; Điều 47; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52 

Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017; 

-Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; 

-Điều 584, 589 Bộ luật dân sự; 

-Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. 

Xử phạt:  AM 01( Một) năm 09 ( Chín) tháng tù 

Thời hạn tù tính từ ngày 01/11/2017. 

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: 

-Công nhận cơ quan cảnh sát điều tra quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã giao trả cho 

bị hại Lê Văn C 01 laptop hiệu Dell màu đen, 01 quạt tản nhiệt, 01 cặp đựng laptop màu 

đen. 

-Công nhận cơ quan cảnh sát điều tra quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã giao trả cho 

bị hại Giang Bảo Ng và Vương Thị Huỳnh Như 01 căn cước công dân mang tên Giang 

Bảo Ng, 01 căn cước công dân mang tên Vương Thị Huỳnh Như, 01 giấy phép lái xe, 

và giấy đăng ký xe mô tô biển số 56B1-17032 mang tên Giang Bảo Ng; 01 bóp da nam 

màu nâu đã qua sử dụng; 01 bóp cầm tay hiệu Boshihou đã qua sử dụng; 01 túi xách 

kiểu dáng nữ màu đen đã qua sử dụng. 

- Buộc các bị cáo Nguyễn Trường S và AM phải bồi thường cho các bị hại Nguyễn 

Văn Th 2 5.000.000 đồng ( Năm triệu đồng); Nguyễn Thị T 2 1.500.000 đồng ( Một 

triệu năm trăm ngàn đồng); Nguyễn Đức T 3 10.000.000 đồng ( Mười triệu đồng) ( Mỗi 

bị cáo có trách nhiệm bồi thường ½ số tiền nêu trên). 

- Trả lại cho bà Ngô Thị Tr các tài sản sau: 

01 chai nước hoa hiệu “Royal PARFUM”, đã qua sử dụng; 01chai nước hoa nhãn 

hiệu “jm”, có biểu tượng 02 con sư tử, đã qua sử dụng; 01 chai nước hoa hiệu “LADY 

GAGA FAME”, đã qua sử dụng; 01chai nước hoa hiệu “ALLURE HOME SPORT”, đã 

qua sử dụng; 01 chai nước hoa hiệu “JAGUAR CLASSIC BLACK”, đã qua sử dụng; 01 

chai nước hoa mang nhãn hiệu “BLEU DE CHANEL” đã qua sử dụng; 01 chai nước 

hoa mang nhãn hiệu “ACQUA DI GIÒ GIORGIO ARMANI” đã qua sủ dụng; 01 mắt 

kính hiệu “Ray Ban” màu đen, đã qua sử dụng; 03 mắt kính màu đen kiểu dáng nam 

không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 mắt kính màu đen kiểu dáng nữ, không rõ nhãn 

hiệu, đã qua dử dụng; 01 ốp lưng máy tính bảng màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử 

dụng; 01 túi chống sốc laptop, nhãn hiệu Samsonite, đã qua sử dụng; 01 hộp mỹ phẩm 

nhãn hiệu “ENNY”, đã qua sử dụng; 01 hộp đựng bóp mang nhãn hiệu “TISDENY”; 01 

túi xách phụ nữ màu xám, loại có dây cầm tay, không nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 túi 

xách cầm tay nhãn hiệu “LYN” màu đen, đã qua sử dụng; 01 túi xách cầm tay nhãn hiệu 

“Popolissi”; 01 bóp da cầm tay nhãn hiệu “CHARMS MAGICAL” màu đen, đã qua sử 
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dụng; 03 tờ tiền đô la Mỹ mệnh giá 01 USD ( Theo biên lai thu số 007215, ngày 

27/02/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); 01 tờ tiền 

Việt Nam mệnh giá 100 đồng (Theo biên lai thu số 007214, ngày 27/02/2018 của Chi 

cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); 01 tờ tiền Hồng Kông mệnh giá 

10 đồng (Theo biên lai thu số 007216, ngày 27/02/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự 

quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); 01 thẻ bảo hiểm y tế mang tên Ngô Thị Tr; 01 giấy đăng 

kí biển số 65F7-5620 mang tên Lê Văn Phương; 01 đồng hồ đeo tay dây màu đỏ, mặt 

đồng hồ hình vuông có đính đá, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 đồng hồ đeo 

tay MICHAEL KORS dây màu đen, mặt đồng hồ hình tròn, không rõ nhãn hiệu, đã qua 

sử dụng; 01 đồng hồ đeo tay  Quartz dây màu đen, mặt đồng hồ hình tròn; 01 đồng hồ 

đeo tay Casio WR50M màu đen, mặt đồng hồ hình tròn; 01 một cặp đựng laptop màu 

đen, bên ngoài có gắn nhãn hiệu “DELL”; 01 ba lô màu đen, loại có 02 dây đeo phía 

sau, phía trước có in dòng chữ “THE NORTH FACE”; 01 cây đàn Ukulele màu xanh, 

có in hình Đô-rê-mon, đã qua sử dụng; 01 máy in FUJI XEROX DocuPrint P 115w màu 

trắng; 01 chuột không dây máy tính màu trắng, không rõ nhãn hiệu; 

-Trả cho Ngô Thị Tr 01 xe mô tô kiểu dáng Wave màu xanh, biển số 65F7 – 

5620, loại xe nữ, số máy: FMH08002897, số khung: A32W005378, dung tích: 108, xe 

đã qua sử dụng. 

 - Trả cho bị cáo Nguyễn Trường S 01 cây kiềm có tay cầm màu đỏ, không rõ nhãn 

hiệu; 01 cây kiềm có cán màu đen, có in dòng chữ “Professional Standard; 01 cây kiềm 

có cán màu đen - đỏ, có in dòng chữ “DFJ 95 – 306; 01 chìa khóa cơ khí cỡ 10, một đầu 

có hình răng cưa, có in nổi dòng chữ DIAMOND BRANO; 01 tua vít ba ke có cán màu 

xanh đen, loại vít có 02 đầu, một đầu dẹp và một đầu lục giác. 

-Trả cho bị cáo AM 01 điện Th 2 di động Samsung GTS5360 màu đen, imei: 

352117205215374 và giấy bán xe của AM ngày 12/9, tiệm xe Dũng (305 Đường Núi, 

Châu Đốc, An Giang). 

- Tịch thu tiêu hủy các công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội và không còn 

giá trị sử dụng: 

+01 thanh kim loại bằng sắt dẹp, có đầu nhọn hơi cong có tổng chiều dài khoảng 

20cm, bị sét đã qua sử dụng;  

+ 01 cây sắt dài khoảng 50cm, có quấn băng keo đen. 

+ 01 cây vít dài khoảng 10cm, cán màu đen dài khoảng 06cm. 

Về án phí hình sự sơ thẩm : Mỗi bị cáo Nguyễn Trường S và AM phải nộp 

200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). 

Về án phí dân sự sơ thẩm : Mỗi bị cáo Nguyễn Trường S và AM phải nộp : 

412.500 đồng ( Bôn trăm mười hai ngàn, năm trăm đồng). 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án các bị cáo, bị hại có mặt có quyền 

kháng cáo. Đối với bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại địa phương nơi cư trú. 
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Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự được 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Nơi nhận: THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND Q. Ninh Kiều; 

- Chi Cục THA Q. Ninh Kiều; 

- Công an Q. Ninh Kiều; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

  BÙI XUÂN ÁNH 


